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BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý khách hàng 

 Trung Tâm Kinh Doanh VNPT-Hải Phòng trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã 

tin tưởng và quan tâm sử dụng dịch vụ của VNPT. 

 Căn cứ theo nhu cầu sử dụng dịch vụ của Quý khách hàng, Trung Tâm Kinh 

Doanh VNPT-Hải Phòng xin gửi báo giá dịch vụ Truyền số liệu Metronet  như sau: 

 

Tốc độ Mb/s 
GIÁ CƯỚC 

Nội hạt Nội vùng Cận vùng Cách vùng 

1 1.337.000       

2 2.037.000 3.687.000 4.147.000 5.407.000 

4 2.887.000 5.367.000 6.047.000 7.947.000 

5 3.737.000 7.047.000 7.957.000 10.477.000 

8 5.447.000 10.397.000 11.767.000 15.557.000 

10 6.297.000 12.077.000 13.667.000 18.087.000 

20 10.557.000 20.467.000 23.187.000 30.777.000 

50 19.077.000 37.237.000 42.237.000 56.137.000 

100 31.343.000 61.063.000 69.243.000 91.993.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

-  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. 

-  Giá cước áp dụng theo điểm kết nối 

-  Thời gian sử dụng hệ thống tối thiểu 24 tháng. 

- Khách hàng có nhu cầu sử dụng các gói cước ngoài bảng giá trên, vui lòng liên hệ theo đầu mối 

để được tư vấn chi tiết. 


